
Môn thi Khối lớp Phòng thi Số lượng

Tiếng Anh 1 (Nghe+ Nói bậc 2) Các lớp ĐH năm 1

P1: B501      P4: B601

P2: B502      P5: B603

P3: B503    

157

Tiếng Anh 3 (nghe +nói) Các lớp ĐH năm 1 10

Tiếng Anh 1 (Nghe, đọc viết, nói) CM20 2

Nghe, nói, đọc, viết 1 Anh K7 4

Kĩ năng nghe 1 Anh K7 1

Tiếng Anh 1 (Kĩ năng Nói bậc 2) Các lớp năm 1 38

Kĩ năng nói 1 Anh K7 3

Thực hành tiếng Hàn Hàn K3 B701 1

Tiếng Trung Quốc Nghe-Đọc-Viết Trung Quốc K7
P1: B701

P2: B702
44

KN nói 1 (TQ) Trung Quốc K7 B701, B702 21

KN Nói tiếng Trung Quốc CB 1 Anh K7 B703, B704 36

Tiếng Việt 1 GDTH K1 13

Tiếng Việt thực hành GDMN K1 2

Sự phát triển thể chất CM20 2

Tiếng Việt thực hành CM20 3

Tiếng Hàn 1(Nghe, nói, đọc, viết) Hàn K3 11

Kinh tế vi mô QT KS K6 B803 32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ 7

02/4/2022

B801

LỊCH THI CÁC LỚP ĐH NĂM 1 (DÀNH CHO SINH VIÊN SAU CÁCH LY)

Thời gian

Ca 1: 7h30

Ca 2: 9h00

B602

tầng 5 nhà B



Môn thi Khối lớp Phòng thi Số lượngThời gian

Cơ sở văn hoá QTDVDL lữ hành K7

P1: B601

P2: B602

P3: B603

105

Tâm lý khách du lịch QT KS K6

P1: B501

P2: B502

P3: B504

76

Tiếng Việt thực hành GDTH K1

P1: B701

P2: B702

P3: B703

76

Tiếng TQ Cơ bản 1 Anh K7 B503 33

Triết học Mác Lênin
Máy tính K7; QLTNMT K6; 

Nhật K6B
B703 4

Cơ sở tự nhiên và xã hội GDTH K1

P1: B501

P2: B502

P3: B503

99

Kinh tế Du lịch
QTDVDL lữ hành K7; 

QT KS K6

P1: B601

P2: B602

P3: B603

81

Hoá đại cương QLTN môi trường K6 3

GD học đại cương GDMN K1 12

Toán cao cấp Máy tính K7 9

Lịch sử văn minh TG Hàn K3, Nhật K6 2

Tiếng Trung Quốc Tổng Hợp 1 Trung Quốc K7
P1: B701

P2: B702
42

Ca 3: 13h30

Thứ 7

02/4/2022

B604

Ca 4: 15h00



Môn thi Khối lớp Phòng thi Số lượngThời gian

GD thể chất 1 Các lớp năm 1 48

GD thể chất CM20 3

Tin học ứng dụng - TH Máy tính K7 P. Máy 5

Âm nhạc GDMN K1 P.Nhạc 2

Âm nhạc CM20 P.Nhạc 3

Ngữ âm tiếng Anh thực hành - VĐ Anh K7 B501, B502 30

Ca 2: 9h00 Lập trình căn bản - TH Máy tính K7 P. Máy 13

CS Toán học của môn toán ở Tiểu học 1 GDTH K1 11

Mỹ thuật (120) GDMN K1 13

Tiếng Nhật sơ cấp 2 (nghe,đọc,viết,nói) Nhật K6B 3

Sinh lý trẻ em GDMN K1 10

Soạn Thảo Văn Bản Trung Quốc K7; Anh K7 12

Ca 1: 7h30

Thứ 2

04/4/2022

Chủ nhật

03/4/2022

B50214h00

Thứ 3

05/4/2022
14h00

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Mai Hùng

B902


